
758 729 344 758 328

1 XÃ TU VŨ 10 0 0 4 4 0 4 0

1 Khu 6 x

2 Khu 7 x

3 Khu 8 x

4 Khu 9

5 Khu 10

6 Khu 13 x

7 Khu 14 x

8 Khu 15 x

9 Khu 16 x

10 Khu 17 x

11 Khu 18 x

12 Khu 19 x

2 XÃ LẠC SƠN 23 2 8 11 11 11 6

1 Phố Mường Vôi x x

2 Phố Lốc Mới x

3 Phố Beo x

4 Phố Cả x

5 Phố Cháy x

6 Phố Mường Cháy x x

7 Xóm Quyết Tiến x

8 Xóm Sơ x

9 Xóm Cài x

10 Xóm Át x

11 Xóm Cơi x

12 Xóm Đạn x

13 Lâm Hóa 1 x

14 Lâm Hóa 2 x

15 Xóm Cảng x

16 Xóm Trang x

17 Xóm Cành 1 x x x

18 Xóm Cành 2 x x

19 Xóm Cổi 1 x x x

20 Xóm Cổi 2 x x

21 Xóm Đồi x x

22 Xóm Dài x

23 Xóm Mè x x

3 25 25 19 11 11 11 11 11

1 Xóm Hày Dưới x x x

2 Xóm Hày Trên x x x

3 Xóm Hò x x x

4 Xóm Mý x x

5 Xóm Bục x x x

DANH SÁCH THÔN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN SAU SÁP 

NHẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo Quyết định số: 2686/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

XÃ VÂN SƠN

xóm Bình 

Chân

 Đạt Đạt  

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Bắc Sơn

Thôn Hày

Đạt Đạt Đạt
Thôn Trung 

Sơn

 Đạt Đạt  

xóm Bình 

Cảng

Phố Lâm Hoá

 Đạt Đạt  

 Đạt Đạt  

xóm Mường 

Cổi

xóm Mường 

Cành

 Đạt Đạt  

 Đạt Đạt  

Đạt

 Đạt Đạt

Xóm Vũ Lâm

Phố Mường 

Cháy

 Đạt Đạt

 Đạt Đạt  

xóm Đạn

xóm Cài Át

 Đạt Đạt  

Thôn 7 

Phượng Mao

 Đạt Đạt

Phố Liên Vũ

Phố Mường 

Vôi

Đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt Đạt

Thôn 4 Yến 

Mao

Thôn 3 Yến 

Mao

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

Phụ lục I

Đạt Đạt
Thôn 6 

Phượng Mao

Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

6 Xóm Lở x x x

7 Xóm Chiềng x x

8 Xóm Bách x x x

9 Xóm Bò x x

10 Xóm Lự x x x

11 Xóm Hượp x x x

12 Xóm Nghẹ x x x

13 Xóm Xôm x x x

14 Xóm Chiến x x x

15 Xóm Dồ x x x

16 Xóm Bương Bái x x x

17 Xóm Tớn Trong x x x

18 Xóm Luông Cá x x

19 Xóm Luông Dưới x x x

20 Xóm Bo Trẳm x x x

21 Xóm Trẳm x x x

22 Xóm Biệng x x

23 Xóm Khao x x x

24 Xóm Bắc Thung x x

25 Xóm Hưng x x x

4 XÃ PÀ CÒ 8 8 8 4 4 4 4 4

1 Xóm Bò Báu x x x

2 Xóm Bò Liêm x x x

3 xóm Tam Hòa x x x

4 Xóm Cang x x x

5 Xóm Chà Đáy x x x

6 Xóm Pà Cò Lớn x x x

7 Xóm Cun x x x

8 Xóm Mượt x x x

5 XÃ KIM BÔI 32 8 8 14 14 4 14 4

1 Xóm Gò Đầm x

2 Xóm Chiềng x

3 Xóm Dảnh x

4 Khu Đoàn Kết x

5 Khu Thành Công x

6 Khu Thống Nhất x

10 Khu Lục Đồi x x

11 Xóm Vố x x

12 Khu Lạng x

13 Khu Bãi x

14 Xóm Đoàn Kết x x

15 Xóm Chanh x x

16 Xóm Gò Mu x x

17 Xóm Vó Khang x x x

18 Khu Mớ Đồi x x x

19 Khu Mớ Khoắc x x

20 Xóm Suối Con x x

21 Xóm Bôi Câu x

22 Xóm Đồi 2 x

23 Xóm Đồi 1 x x x

24 Xóm Gò Khánh x

25 Xóm Quê Rù x

26 Xóm Cốc x

27 Xóm Bộ Mu x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Thôn Kim 

Truy

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Bôi Câu

Thôn Hạ Bì

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Vĩnh 

Đồng

Thôn Kim 

Tiến

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Kim 

Bình

Thôn Vố Đồi

Đạt Đạt
Thôn Đoàn 

Kết

Đạt Đạt

Thôn Vó 

Khang

Thôn Mường 

Chanh

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Xóm Bò Báu

Thôn Hưng

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Xóm Chà Đáy

 Xóm Tam 

Hòa

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Chiềng 

Động

Xóm Cun 

Mượt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Chiến

Thôn Đông 

Sơn

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Ngổ 

Luông

Thôn Nam Sơn

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Quyết 

Chiến

Thôn Bo Trẳm

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Lũng 

Vân

Thôn Trung 

Sơn



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

28 Xóm Dứng Ổi x x

29 Xóm Yên x x

30 Khu Mớ Đá x

31 Xóm Sống x

32 Khu  Bo x

33 Khu Lục Cả x

34 Xóm Gò Cha x x

35 Xóm Cháo x

6 XÃ ĐẠO TRÙ 2 0 0 1 1 0 1 0

1 Thôn Yên Phú x

2 Thôn Đồng Cà x

7 XÃ MƯỜNG ĐỘNG 28 18 11 14 14 10 14 7

1 Xóm Hạ Sơn x x

2 Xóm Suối Măng x x x

3 Xóm Trẹo x x x

4 Xóm Đúp x x x

5 Xóm Quê Kho x x

6 Xóm Hợp Nhất x x x

7 Xóm Thung Dao Bắc x x x

8 Xóm Kim Bắc x x

9 Xóm Suối Rèo x x x

10 Xóm Vó Cối x

11 Xóm Thao Con x

12 Xóm Thao Cả x

13 Xóm Trang x x

14 Xóm Đầm Định x

15 Xóm Cặm Cõ x

16 Xóm Ve x

17 Xóm Đồng Nang x

18 Xóm Dạnh x

19 Xóm Sim Ngoài x

20 Xóm Sim Trong x x x

21 Xóm Đồi x x

22 Xóm Trạo x

23 Xóm Sằn x x x

24 Xóm Ký Đai x x

25 Xóm Lươn x x x

26 Xóm Vãng x x

27 Xóm Thượng Tiến x x x

28 Xóm Khú x x x

8 XÃ ĐÀ BẮC 22 22 5 11 11 10 11 3

1 Tiểu khu Lâm Lý x

2 Tiểu khu Kim Lý x x

3 Tiểu khu Đoàn Kết x x

4 Tiểu khu Mó La x x

5 Tiểu khu Hương Lý x x

6 Tiểu khu Tầy Măng x x

7 xóm Tân Sơn x x x

8 xóm Trúc Sơn x

9 xóm Doi x x

10 xóm Ké x x

11 xóm Mơ x x

12 xóm Ngù x x x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Ngù Mái

Thôn Hiền 

Lương

Đạt Đạt Đạt
Thôn Thượng 

Tiến

Đạt Đạt Đạt
Thôn Hợp 

Tiến

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Đoàn 

Kết

Thôn Kim Lâm

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Trúc Sơn

Thôn Tầy 

Măng

Đạt Đạt
Thôn Đông 

Bắc

Đạt Đạt Đạt
Thôn Trang 

Định

Đạt Đạt
Thôn Mường 

Sim

Đạt Đạt
Thôn Mường 

Dạnh

Đạt Đạt ĐạtThôn Ký Sằn

Đạt Đạt Đạt
Thôn Hợp 

Đồng

Đạt Đạt ĐạtThôn Tú Sơn

Đạt Đạt Đạt
Thôn Đoàn 

Kết

Đạt Đạt Đạt
Thôn Thung 

Dao Bắc

Đạt Đạt Đạt
Thôn Mường 

Rếch

Đạt Đạt
Thôn Mường 

Thao

Đạt Đạt Đạt
Thôn Vĩnh 

Tiến

Thôn Mớ Đá

Thôn Kim 

Truy

Đạt Đạt

Thôn Cháo

Thôn Bo Lục

Đạt Đạt

 Đạt Đạt
Thôn Đồng 

Phú

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

13 xóm Mái x x x

14 xóm Tình x x

15 xóm Riêng x x

16 xóm Cháu x x

17 xóm Mạ x x

18 xóm Mè x x

19 xóm Mít x x

20 xóm Hào Tân x

21 xóm Suối Thương x x x

22 xóm Quyết Chiến x x

23 xóm Hào Phú x x

24 xóm Tân Lý x x

9 XÃ THƯỢNG CỐC 22 7 12 10 10 3 10 6

1 Xóm La Văn Cầu x

2 Xóm Luống x

3 Xóm  Mè Cổm x

4 Xóm  Cáo x

5 Xóm  Cốc x

6 Xóm Khặng Vát x

7 Xóm  Mới x

8 Xóm Rậm Cọ x

9 Xóm  Khụ x x x

10 Xóm  Khang Trào x x

11 Xóm  Mận Bùi x x

12 Xóm  Rộc Khửm x x

13 Xóm  Thây Voi x x x

14 Xóm Tre Báng x x x

15 Xóm Rểnh x x x

16 Xóm Vôi Hạ x x x

17 Xóm Dóm Bái x x x

18 Xóm Thượng Riêng x x x

19 Xóm  Lội Mương x x

20 Xóm Răng Thiển x x

21 Xóm Trang 1 x

22 Xóm Trang 2 x

10 XÃ TIỀN PHONG 11 8 11 5 5 4 5 5

1 Xóm Tham x x x

2 Xóm Vầy Ang x x x

3 Xóm Dướng x x x

4 Xóm Thín x x x

5 Xóm Lau Bai x x x

6 Xóm Túp x x

7 Xóm Nà Mát x x x

8 Xóm Phiếu x x x

9 Xóm Đức Phong x x x

10 Xóm Đoàn Kết x x

11 Xóm Điêng Lựng x x

11 XÃ AN BÌNH 26 7 10 15 15 1 15 3

1 Thôn Đức Bình x

2 Thôn Đại Đồng x

3 Thôn Thắng Lợi x

4 Thôn Cây Rường

5 Thôn Đồng Bông x x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt 

Thôn Đồng 

Bông

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Hào 

Tráng

Thông Đức 

Phong

Đạt 

Thôn Thắng 

Lợi
Đạt

Đạt
Thôn Đại 

Đồng

Đạt Đạt

Xóm Trang

Xóm Văn Sơn

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt ĐạtThôn Vầy Nưa

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Hào 

Phong

Thôn Tân 

Thành

Đạt Đạt

Xóm Miền Đồi

Đạt

Xóm Nam Sơn

Đạt Đạt Đạt

Xóm Thảo 

Nguyên

Xóm Đoàn Kết

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Hào Tân

Thôn Mè

Đạt

Đạt Đạt

Xóm Quyết 

Tiến

Thôn Hào Lý

Đạt

Xóm Trung 

Sơn
Đạt

Đạt

Xóm Hữu 

Nghị
Đạt

Xóm Chiềng Đạt

Đạt ĐạtThôn Ngù Mái

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Cháu Mạ

Thôn Tú Lý

Đạt Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

6 Thôn Đồng Rặt x

7 Thôn Đồng Vạn x x

8 Thôn Tiên Lữ x

9 Thôn Phú Tường x

10 Thôn Ninh Nội x

11 Thôn Đồng Bầu x

12 Thôn Minh Thành x x

13 Thôn Tân Thành x x

14 Thôn Đừng x x

15 Thôn Cú Đẻ x x

16 Thôn Vôn x x

17 Thôn Liên Phú x x

18 Thôn Liên Phú 3 x

19 Thôn An Phú x

20 Thôn Vỏ x x

21 Thôn Đồng Huống x x

22 Thôn Liên Ba

23 Thôn Liên Hồng x

24 Thôn Cui x

25 Thôn Thơi x x x

26 Thôn Măng x x

27 Thôn Mán x

28 Thôn Khoang x

29 Thôn Tám x

30 Thôn Trâm x x

31 Thôn Voi x

32 Thôn Chín

12 XÃ LẠC THUỶ 11 8 0 8 5 5 8 0

1 Thôn Đồng Làng x

2 Thôn Đồng Đễ x x

3 Thôn Đồng Bong x

4 Thôn Đại Đồng x

5 Thôn Ngọc Lâm x

6 Thôn Suối Tép x

7 Khu Đồi Hoa x

8 Khu Đồng Bầu x x

9 Khu Ngai Long x x

10 Khu Chéo Vòng x

11 Thôn Liên Hồng 1 x

12 Thôn Liên Hồng 2

13 Thôn Rộc Trụ 1 x x

14 Thôn Rộc Trụ 2 x x

15 Thôn Đông Yên x

16 Thôn Đồi Chùa

13 XÃ MINH ĐÀI 20 5 11 11 11 1 11 9

1 Khu Mu Vố x x

2 Khu Chóc x x

3 Khu Chung x x x

4 Khu Đường 1 x x x

5 Khu Đồng Thanh

6 Khu Đồng Gạo x

7 Khu Đồng Tún x x x
Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Mành

Thôn Đồng 

Gạo

Đạt Đạt

Thôn Rộc Trụ

Thôn Khoan 

Dụ

Đạt Đạt
Thôn Lạc 

Long

Đạt Đạt
Thôn Đông 

Yên

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Đường 1

Thôn Chóc

Đạt Đạt Đạt

Thôn Voi

Đạt

Thôn Trâm

Đạt

Đạt

Thôn Đồng 

Làng
Đạt

Đạt

Đạt Đạt Đạt
Thôn Đoàn 

Kết

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Ngọc 

Lâm

Thôn Đồng 

Bong

Đạt Đạt

Thôn An Lạc

Đạt

Thôn Thống 

Nhất

Đạt

Thôn Liên 

Hồng

Đạt

Thôn Liên Hoà Đạt

Đạt

Đạt

Thôn Hưng 

Thi
Đạt

Đạt

Đạt Đạt

Thôn Thơi

Thôn Tiên Lữ

Thôn Đồng 

Bông

Đạt

Đạt

Thôn Ninh Nội Đạt

Đạt

Đạt

Thôn Đồng 

Môn
Đạt

Đạt
Thôn Minh 

Thành

Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

8 Khu Mành x

9 Khu Dòng Bông x x

10 Khu Luông x

11 Khu Văn Tân x x

12 Khu Tân Thịnh x x

13 Khu Lối x

14 Khu Hoàng Văn x

15 Khu Hoàng Hà x x

16 Khu Mơn x x x

17 Khu Đép x x

18 Khu Bến Gạo x

19 Khu Đồng Tâm x

20 Khu Đồng Phú x

21 Khu Bông Lau x

22 Khu Minh Thanh x

14 XÃ CAO SƠN 14 14 14 7 7 7 7 7

1 Xóm Sơn Phú x x x

2 Xóm Nà Chiếu x x x

3 Xóm Rằng x x x

4 Xóm Lanh x x x

5 Xóm Sơn Lập x x x

6 Xóm Tằm x x x

7 Xóm Bai x x x

8 Xóm Sưng x x x

9 Xóm Diều Luông x x x

10 Xóm Cò phày x x x

11 Xóm Mít x x x

12 Xóm Chầm x x x

13 Xóm Diều Bồ x x x

14 Xóm Diều Nọi x x x

15 XÃ NẬT SƠN 31 19 18 14 14 8 14 10

1 Xóm Bãi Tam x x x

2 Xóm Vó Mái x x x

3 Xóm Đồng Bãi x x x

4 Xóm Gò Bùi x x x

5 Xóm Sáng Trong x x x

6 Xóm Nước Đúc x x x

7 Xóm Sáng Mới x

8 Xóm  Gò Tháu x x

9 Xóm Suối Thản x x x

10 Xóm Suối Chuộn x x x

11 Xóm Hợp Nhất x x

12 Xóm Cuôi x x

13 Xóm Láu Ráy x

14 Xóm Hồi Trám x x x

15 Xóm Cầu x x

16 Xóm Chỉ Ngoài x x x

17 Xóm Ba Bị x x x

18 Xóm Bưa Cầu x x x

19 Xóm Rộc x x x

20 Xóm Mát x x x

21 Xóm Nèo x x

22 Xóm Lốc x

23 Xóm Khoang x x

24 Xóm Khớt x x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Nật Sơn

Thôn Hùng 

Tiến

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Xuân 

Thủy

Thôn Sơn 

Thủy

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Sáng 

Trong

Thôn Đoàn 

Kết

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Liên Kết

Thôn Sáng 

Mới

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Bắc Sơn

Thôn Tân Sơn

Đạt Đạt

Thôn Sưng Bai Đạt

Đạt

Thôn Tằm Đạt

Đạt Đạt

Đạt

Thôn Chầm 

Mít

Đạt Đạt

Thôn Tân 

Minh
Đạt

Đạt Đạt Đạt
Thôn Mường 

Tú

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Diều Bồ

Đạt

Thôn Minh 

Thanh

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Đồng 

Phú

Thôn Bến Gạo

Đạt Đạt ĐạtThôn Sơn Phú

Thôn Lanh 

Rằng

Đạt Đạt

Đạt ĐạtThôn Mành

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Tân 

Thịnh

Thôn Luông

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Mơn

Thôn Hoàng 

Văn 



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

25 Xóm Bèo x

26 Xóm Ngheo x

27 Xóm Đầm Sáng x

28 Xóm Khoai x

29 Xóm Bờ Nè x x

30 Xóm Bờ x x

31 Xóm Rường x

16 XÃ QUYẾT THẮNG 34 3 27 16 16 1 16 15

1 Xóm Đôm Thượng x

2 Xóm Đôm Hạ x

3 Xóm Bán Ngoài x x

4 Xóm Bán Trong x

5 Xóm Bai Chim x

6 Xóm Bai Khưa x x x

7 Xóm Bai Vớn x

8 Xóm Mương Chóng x

9 Xóm Mương Hạ x

10 Xóm Ót (Một phần)

11 Xóm Ong Man x x

12 Xóm Kho x x

13
Xóm Dồng Cài (Một 

phần)

14 Xóm Đảng 1 x x

15 Xóm Đảng 2 x x

16 Xóm Vó x x

17 Xóm Nàng x x

18
Xóm Dồng Cài (Một 

phần)

19 Xóm Ót (Một phần)

20 Xóm Mận Thơng x x

21 Xóm Éo x x

22 Xóm Trẳm x x

23 Xóm Yến Báy x x

24 Xóm Thếnh x x

25 Xóm Rẽ Vơng x x

26 Xóm Trám Chất x x

27 Xóm Duộng Rềnh x x

28 Xóm Băn Chao x x x

29 Xóm Rảy x x

30 Xóm Giang Bãi x x

31 Xóm Khải Cai x x x

32 Xóm Pheo x x

33 Xóm Phản Chuông x x

34 Xóm Chiềng x x

35 Xóm Ba Khoang x x

36
Xóm Châu Tróng 

(một phần)

37 Xóm Be Dưới x x

38 Xóm Be Ngoài x x

39 Xóm Be Trên x x

40 Xóm Quyển

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Thôn Phúc 

Tuy

Thôn Mường 

Be

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Khải Cai

Thôn Phú 

Lương

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôm Chiềng 

Khoang

Thôn Chiềng 

Chín

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Mường 

Đảng

Thôn Chí Đạo

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Mường 

Trẳm

Thôn Chí 

Thiện

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Ba Rẽ

Thôm Chiềng 

Trẳm

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Mường 

Bán

Thôn Mường 

Đôm

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Định Cư

Thôn Mường 

Bai

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt
Thôn Xuân 

Thủy

Thôn Bờ 

Rường

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Khoai 

Nè

Thôn Thượng 

Bì



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

41
Xóm Châu Tróng 

(một phần)

17 XÃ TOÀN THẮNG 10 2 3 5 5 2 5 2

1 Xóm Chiềng x

2 Xóm Cò x

3 Xóm Sống x

4 Xóm Khi x x x

5 Xóm Chiềng Đồi x

6 Xóm Úi x x

7 Xóm Đồi Bệ x

8 Xóm Nghẹ x

9 Xóm Trám x x

10 Xóm Rên x x

18 XÃ THANH SƠN 29 11 0 18 17 4 18

1 Khu Cầu x

2 Khu Đồng Phong x x

3 Khu Đồng Lương x

4 Khu Phú Đặng

5 Khu Đình x

6 Khu Đồng Phú x x

7 Khu Chiềng Nội x x

8 Khu Dộc Cày

9 Khu Trung Hưng

10 Khu Nhà Thờ

11 Khu Đá Bạc

12 Khu Đồi Chè

13 Khu Nhang Quê

14 Khu 1 x x

15 Khu Tân Quang

16 Khu 4 x x

17 Khu 8 (Giáp Lai) x

18 Khu 5 x

19 Khu 6 (Giáp Lai) x

20 Khu 7 x

21 Khu 15 x

22 Khu 6 (Thục Luyện) x

23 Khu Bình Dân x

24 Khu Bến Đình x

25 Khu 8 (Thục Luyện) x

26 Khu Giáp Trung x

27 Khu Ngọc Đồng x

28 Khu Đồng Lão x

29 Khu Đồng Cỏ x

30 Khu Đa Đu x x

31 Khu Phố Soi x x

32 Khu Đồng Xịa x x

33 Khu Khuân 1 x

34 Khu Khuân 2

35 Khu Soi Cả

36 Khu Bồ Kết

37 Khu Ngọc Sơn 1 x

38 Khu Ngọc Sơn 2

39 Khu Tam Sơn 1 x

40 Khu Tam Sơn 2

Đạt

Đạt

Đạt

Thôn Ngọc 

Sơn

Thôn Sơn 

Hùng

Đạt Đạt Đạt

Đạt ĐạtThôn Tam Sơn

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Đồng Cỏ

Thôn Thục 

Luyện

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Khuân

Thôn Phố Soi

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Tân 

Quang

Thôn Nhang 

Quê

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Tổ dân phố 

Giáp Lai

Thôn Tân 

Long

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Bến 

Đình

Tổ dân phố 

Bình Dân

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Thạch 

Khoán

Thôn Đoàn 

Kết

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Trung 

Hưng

Thôn Đình

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Phúc 

Tuy

Đạt Đạt

Thôn Mường 

Sống

Thôn Chiềng 

Cò

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Đông 

Sơn

Thôn Chiềng 

Đồi

Đạt Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

41 Khu Gai

42 Phố Vàng

43 Phố Ba Mỏ x x

44 Phố Hạ Sơn x x

45 Phố 19/5 x

19 XÃ MƯỜNG HOA 10 6 10 4 4 3 4 4

1 Xóm Nẻ x x

2 Xóm Liếm x x

3 Xóm Mu x x

4 Xóm Thung x x x

5 Xóm Ong x x

6 Xóm Ngau x x x

7 Xóm Giác x x x

8 Xóm Thỏi Láo x x x

9 Xóm Tớn Thưa x x x

10 Xóm Đung x x x

20 XÃ NHÂN NGHĨA 12 6 9 7 7 3 7 6

1 Xóm Pheo x x x

2 Xóm Đồi x x x

3 Xóm Vó Giữa x x

4 Xóm Vó Dò x

5 Phố Vó x

6 Xóm Tiền Phong x

7 Xóm Khị x x

8 Xóm Dằm

8 Xóm Dằm

9 Xóm Bưng x x

10 Xóm Vó Cỏ x x x

11 Xóm Cỏ Giữa x x x

12 Xóm Rậm x x x

13 Xóm Chum x x x

21 XÃ CỰ ĐỒNG 28 4 4 9 9 1 9 4

1 Khu 1 x

2 Khu 2 x x

3 Khu 3 x

4 Khu 4 x

5 Khu 5 x

6 Khu 6 x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt ĐạtThôn Chiềng 

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt
Thôn Tất 

Thắng 

Xóm Tiền 

Phong

Xóm Vó Giữa

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Bưng

Xóm Khị

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Xóm Chum

Xóm Cỏ

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Mường 

Ngau

Thôn Trung 

Hoà

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Xóm Đồi Pheo

Thôn Phú Vinh

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt ĐạtThôn Tam Sơn

Đạt Đạt

Thôn Suối Hoa

Tổ dân phố  

Hạ Sơn

 Đạt Đạt
Tổ dân phố  

Phố Vàng



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

7 Khu 7 x

8 Khu 8 x

9 Khu 9 x

10 Khu 15 x

11 Khu 10 x

12 Khu 11 x

13 Khu Xem x

14 Khu 14 x x x

15 Khu Minh Khai x x

16 Khu Liên Đồng x

17 Khu Đồng Cại x x

18 Khu Quyết Tiến x

19 Khu Kim Thịnh x

20 Khu Đồng Nghìa x x

21 Khu Đồn x

22 Khu Chón x

23 Khu Giai Thượng x x

24 Khu Đá Bia x

25 Khu Đá Cóc

26 Khu Đồng Đằm x

27 Khu Đồng Cốc x x

28 Khu Đa Nghệ x

29 Khu Giếng Ống x

30 Khu Đá Đen

22 XÃ MƯỜNG THÀNG 27 25 10 15 15 15 15 6

1 Xóm Bãi Bệ 2 x x

2 Xóm Đồng Mới x x

3 Xóm Đồng Nhất x x

4 Xóm Dũng Tiến x x

5 Xóm Nà Bái x x

6 Xóm Nam Hồng x

7 Xóm Nam Thái x

8 Xóm Nếp

9 Xóm Trẹo Ngoài 1 x x

10 Xóm Trẹo Ngoài 2 x

11 Xóm Trẹo Trong x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Xóm Nam 

Phong

Đạt Đạt Đạt  

Đạt Đạt Đạt  

Xóm Hồng 

Phong

Xóm Thịnh 

Phong

Đạt Đạt Đạt  

Đạt Đạt Đạt  

Xóm Trẹo

Xóm Nam 

Thái

Đạt Đạt Đạt  

Đạt Đạt Đạt  

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Giai 

Thượng 

Thôn Minh 

Đức 

Xóm An 

Phong

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Thắng 

Sơn 

Thôn Lâm Sơn 

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Tế Xem 

Thôn Tất 

Thắng 

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Tiến 

Thịnh

Thôn Liên 

Minh 



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập
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nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

12 Xóm Mạc x

13 Xóm Khuận x x

14 Xóm Đúc x x

15 Xóm Nam Thành x

16 Xóm Ong x x

17 Xóm Tây Sơn x x

18 Xóm Đồi x x

19 Xóm Rớm Khánh x x x

20 Xóm Quà x x x

21 Xóm Bợ x x x

22 Xóm Đai x x x

23 Xóm Mới x x x

24 Xóm Thang x x x

25 Xóm Um x x x

26 Xóm Pheo x x x

27 Xóm Thôi Bạ x x

28 Xóm Ngái x x x

29 Xóm Đảy x x

30 Xóm Chầm x x x

23 XÃ THƯỢNG LONG 27 11 2 13 13 5 13 3

1 Khu Sơn Nga x x

2 Khu  Đồng Dứa x x

3 Khu Trung Lợi x

4 Khu Ao Bòng x

5 Khu Liên Sơn x x

6 Khu Đồng Hù x x

7 Khu Đồng Chung x

8 Khu Đình x x

9 Khu Dân Chủ x x

10 Khu Móc Thiều x x

11 Khu Ói Lốc x x

12 Khu Gò Vệ x

13 Khu Đo x

14 Khu Quán x

15 Khu Đắng x

16 Khu Cảy x

17 Khu Tân Tiến x

18 Khu Bằng x

19 Khu Du x

20 Khu Minh Thượng x

21 Minh Long x

22 Khu Cả x

23 Khu Mát x x x

24 Khu Xẻn x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Thôn Phúc 

Khánh

Thôn Cả

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Tân Tiến

Thôn Quyết 

Tiến

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Minh 

Long

Thôn Bằng

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Trung 

Lợi

Thôn Nga 

Hoàng

Đạt Đạt Đạt  

Đạt Đạt Đạt

Thôn Đồng 

Chung

Thôn Liên Sơn

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Liên 

Minh

Thôn Dân Chủ

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt  

Xóm Yên 

Thượng

Xóm Thạch 

Yên

Đạt Đạt Đạt  

Đạt Đạt Đạt  

Xóm Tân Lập

Xóm Yên Lập

Đạt Đạt Đạt  

Đạt Đạt Đạt

Xóm Đúc 

Khuận

Xóm Nam 

Phong

Đạt Đạt Đạt  

Xóm Tây 

Phong

Xóm Đoàn Kết

Đạt Đạt Đạt  

Đạt Đạt Đạt  

Xóm Đai

Xóm Khánh

Đạt Đạt Đạt  

Đạt Đạt Đạt  



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn
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Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

25 Khu Quang Trung x

26 Khu Đình x x

27 Khu Hầm x x x

24 XÃ TÂN LẠC 44 13 8 30 30 5 30 4

1  Khu An Thịnh x

2  
Khu Ban Rừng  

(29/182)

 
Khu Ban Rừng 

(153/182)

3  Khu Đồng Khì x

4  Xóm Bào 1 x

5  Xóm Bào 2 x

6  Xóm Bin x

7  Xóm Chùa (56/174 hộ)

Xóm Chùa (118/174 

hộ)

8  Xóm Cú x x

9  Xóm Bục x

10  Khu Mường Vui x x

11  Khu Mường Phoi x

12  Xóm Đông

13  Xóm Nen 1 x

14  Khu Chiềng Khến x

15  Khu Tâm Đức x

16  Xóm Cóc 1 x x x

17  Xóm Cóc 2 x x x

18  Xóm Bái Trang x x

19  Xóm Cóm x

20  Xóm Đồng Tâm x

21  Xóm Tân Lai x

22  Khu Đồng Văn x

23  Khu Đồng Tiến x

24  Xóm Chông Vạch x

25  Xóm Ổ Gà (30/184 hộ)

 Xóm Ổ Gà (154/184 
26  Xóm Đồi Bưng 

 
Xóm Đồi Bưng 

(90/164 hộ)
27  Xóm Muôn Chếch x x x

28  Khu Mường Đầm x x

29  Khu Mường Định x

30  Khu Minh Khai

31  Khu Tân Thịnh x

32  Xóm Bùi Cút x

33  Xóm Mu Biệng x

34  Khu Mường Cộng x

35  Khu Đoàn Kết x x x
Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Thôn Mường 

Cộng

Thôn Mường 

Biệng

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Đồi 

Bưng

Thôn Đông Lai

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Minh 

Khai

Thôn Mãn Đức

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Cóc

Thôn Chiềng 

Khến

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Đồng 

Tâm

Thôn Đoàn 

Kết

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Mường 

Khơi

Thôn Đồng 

Văn

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Chùa

Thôn Bin

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Chiềng 

Đông

Thôn Bui Phoi

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Phúc 

Khánh

Đạt Đạt Đạt

Thôn An 

Thịnh

Thôn Đình

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Bào

Thôn Ban 

Rừng

Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

36  
Khu Mường Khang 

(39/119 hộ)

 Khu Mường Khang 
37  Khu An Khang x x

38  Khu Yên Bình x x x

39  Khu Bình Minh x x x

40  Xóm Quạng Lảng

41  Xóm Quạng 2

42  Xóm Tân Ngọc

43  Xóm Cọi Vỉnh x

44  Xóm Dường x

45  Xóm Cầu Phung x

46  
Xóm Phung 2 (33/145 

hộ)

 Xóm Phung 2 

47  Xóm Vưa Sống x

48  Xóm Nhót x

49  Xóm Sung x

50  Xóm Tam 1 x x

51  Xóm Tam 2 x x

54  Xóm Nen 2 x

56  Xóm Tân Tiến x

57  Khu Tân Phong x

58  Khu Thanh Định

 
Khu An Phương 

(74/226 hộ)

61  Khu Văn Đai x x

62 Xóm Cụ x

63 Xóm Tân Hương

25 XÃ ĐẠI ĐỒNG 15 15 2 15 2

1 xóm Mu Mạ x

2 xóm Riềng x

3 xóm Gò Cha 1 x

4 xóm Gò Cha 2 x

5 xóm Mai Sơn x x

6 xóm Hổ 1 x

7 xóm Hổ 2 x

8 xóm Đam x

9 xóm Sống x x

10 xóm Lục 1 x x

11 xóm Lục 3 x

12 xóm Khi x

13 xóm Re x

14 xóm Trán x

15 Phố Re x

16 xóm Tưa 1 x

17 xóm Tưa 2 x

18 xóm Tưa 3 x

Đạt

Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt

xóm Re

xóm Lục

Đạt Đạt

Đạt Đạt

xóm Tưa

xóm Ân Nghĩa

Đạt Đạt
Thôn Thanh 

Hối

Đạt ĐạtThôn Văn Đai

Đạt Đạt

Đạt Đạt

xóm Gò Cha

xóm Yên 

Nghiệp

Đạt Đạt

Đạt Đạt

xóm Đam 

Sống

xóm Hổ

Đạt Đạt

Thôn Sung 

Nhót

Thôn Vưa 

Sống

Đạt Đạt

Đạt Đạt ĐạtThôn Tam

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Tân 

Phong

Thôn Tân Nen

Thôn Mường 

Cộng

Đạt Đạt Đạt

Thôn Mường 

Quạng

Thôn Mường 

Khang

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Phung

Thôn Ngọc Mỹ

Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

19 xóm Búm 1 x

20 xóm Búm 2 x

21 xóm Búm 3 x

22 xóm Khanh x x x

23 xóm Bái x x

24 xóm Chẹ x x x

25 xóm Trội x x x

26 xóm Câu x

27 xóm Khao x

28 xóm Nại x

29 xóm Cai x x

30 xóm Song Khảnh x

31 xóm Đa x

32 xóm Bùi Ngheo x

33 xóm Bu x x x

34 xóm Lọt x x x

26 XÃ DŨNG TIẾN 19 10 12 9 9 9 9 5

1 Xóm Cuối x x

2 Xóm Chạo x x

3 Xóm Lựng x x

4 Xóm Nghìa x x x

5 Xóm Pang x x

6 Xóm Nuông x x x

7 Xóm Suối Thượng x x x

8 Xóm Bãi Khoai x x

9 Xóm Mư x x

10 Xóm Ba Giang x x

11 Xóm Cành x x

12 Xóm Khoang x x

13 Xóm Má Mư x x x

14 Xóm Thông x x x

15 Xóm Thượng x x x

16 Xóm Phố Mỵ Thanh x x

17 Xóm Mỵ x

18 Xóm Đồng Hòa x

19 Xóm Mý Đông x

27 XÃ YÊN TRỊ 34 16 16 16

1 Xóm Vố Dấp x

2 Xóm Cương x

3 Xóm Liên Hợp x

4 Xóm Đôi Tân x

5 Xóm Nam Thái x

6 Xóm Mền 1 x

7 Xóm Mền Liên Kết x

8 Xóm Phủ Vệ x

9 Xóm Cửa Lủy x

10 Xóm Đầm Bai x

11 Xóm Đồng Lạc x

12 Xóm Yên Tiến x

13 Xóm Đồng Tâm

14 Xóm Tân Thành x

15 Xóm Minh Thành x

16 Xóm Minh Sơn x

17 Xóm Ao Hay x

18 Xóm Tích x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Đồng 

Tiến

Xóm Đoàn Kết

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Tân 

Thịnh

Xóm Tân 

Minh

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Mỵ Hoà

Thôn Mỵ

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Liên Hợp

Xóm Hữu Lợi

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Phủ Vệ

Xóm Yên Thái

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Ba 

Nuông

Thôn Nghìa 

Pang

Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Cành 

Giang

Thôn Đông 

Tiến
Đạt

Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Thông 

Thượng

Thôn Má 

Khoang
Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt

xóm Nại

xóm Tân Mỹ

Đạt Đạt

Đạt Đạt

xóm Đa

xóm Cai

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Chạo 

Lựng

xóm Bu Lọt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

xóm Đại Nghĩa

xóm Búm



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

19 Xóm Tân Thịnh x

20 Xóm Á Đồng x

21 Xóm Đồng Mai x

22 Xóm Lòng x

23 Xóm Ninh Hòa

24 Xóm Chềnh x

25 Xóm Liêu x

26 Xóm Trường Sơn

27 Xóm Hổ Long x

28 Xóm Hổ 1 x

29 Xóm Liên Tiến x

30 Xóm Đồi 1 x

31 Xóm Đồi 2 x

32 Xóm Yên Lương x

33 Xóm Nghìa 1 x

34 Xóm Nghìa 2 x

35 Xóm Dương 1 x

36 Xóm Dương 2 x

37 Xóm Phố Dương

38 Xóm Thung x

39 Xóm Ba Cầu

28 XÃ CAO PHONG 19 20 5 10 9 10 10

1 Xóm Đỉnh Cun x

2 Xóm Nam Sơn 2 x x

3 Xóm Vỏ x x

4 Xóm Mới x x

5 Xóm Thiều Nau x x

6 Xóm Đúng Thá x x

7 Xóm Rú Giữa x x x

8 Xóm Rú Mới x x x

9 Xóm Nhõi 3 x x x

10 Xóm Nhõi Trong x x

11 Xóm Chằng Trong x x

12 Xóm Chằng Ngoài x x

13 Xóm Quáng Ngoài x x

14 Xóm Quáng Giữa x x

15 Xóm Quáng Trong x x

16 Xóm Quyền x x

17 Xóm Cạn Hạ x

18 Xóm Bưng 1 x x

19 Xóm Bưng 2 x x

20 Xóm Trang Giữa x x

21 Xóm Trang Trên x x x

29 PHƯỜNG THỐNG NHẤT 25 0 0 13 12 3 13 1

1
Tổ 3 - P.Thái Bình 

(cũ)
x

2
Tổ 5 - P.Thái Bình 

(cũ)
x

3
Tổ 1 - P.Thái Bình 

(cũ)
x

4
Tổ 2 - P.Thái Bình 

(cũ)
x

5
Tổ 4 - P.Thái Bình 

(cũ)
x

6
Tổ 1 - P.Thống Nhất 

(cũ)
Đạt Đạt

Đạt Đạt

Tổ Dân phố số 

2

Thôn Trang 

Trên

Đạt Đạt Đạt

Đạt

Đạt Đạt

Tổ Dân phố số 

3

Tổ Dân phố số 

1

Đạt Đạt

Thôn Nhõi

Thôn Rú

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Quáng

Thôn Chằng

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Bưng

Thôn Cạn Hạ

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Thu 

Phong

Xóm Thung

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Hợp 

Tiến

Thôn Vỏ

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Hỗ Long

Xóm Quang 

Minh

Đạt Đạt

Xóm Phố 

Dương

Xóm Nghìa

Đạt Đạt
Xóm Ngọc 

Lương

Đạt Đạt
Xóm Tân 

Thịnh

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Lòng

Xóm Á Đồng



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

7
Tổ 6 - P.Thái Bình 

(cũ)
x

8
Tổ 7 - P.Thái Bình 

(cũ)
x

9
Tổ 2 - P.Thống Nhất 

(cũ)

10
Tổ 8 - P.Thái Bình 

(cũ)
x

11
Tổ 9 - P.Thái Bình 

(cũ)
x

12
Tổ 10 - P.Thái Bình 

(cũ)
x

13
Tổ 5 - P.Thống Nhất 

(cũ)
x

14
Tổ 6 - P.Thống Nhất 

(cũ)
x

15
Tổ 7 - P.Thống Nhất 

(cũ)
x

16
Tổ 9 - P.Thống Nhất 

(cũ)
x

17 Tổ 9 - P.Dân Chủ (cũ )

18
Tổ 8 - P.Thống Nhất 

(cũ)
x

19 Tổ 7 - P.Dân Chủ (cũ ) x

20 Tổ 8 - P.Dân Chủ (cũ ) x

21 Tổ 2 - P.Dân Chủ (cũ ) x

22
Tổ 14 - P.Dân Chủ 

(cũ )
x

23 Tổ 1 - P.Dân Chủ (cũ ) x

24
Tổ 13 - P.Dân Chủ 

(cũ )
x

25 Tổ 3 - P.Dân Chủ (cũ ) x

26 Tổ 4 - P.Dân Chủ (cũ ) x

27 Tổ Vôi x

28 Tổ Tháu x

29 Tổ Nưa

30 XÃ HỢP KIM 18 6 12 8 8 3 8 8

1 Thôn Nà Bờ x x
2 Thôn Đồi Bổi x x
3 Thôn Báy x
4 Thôn Sào Đông x x
5 Thôn Sào Bắc x
6 Thôn Đầm Giàn x x
7 Thôn Đồng Chờ x x
8 Thôn Khai Đồi x x
9 Thôn Đội 3 x
10 Thôn Bình Tân x x
11 Thôn Mến Bôi x x
12 Thôn Gò Chè x x
13 Thôn Lột x x x
14 Thôn Mõ x x
15 Thôn Muôn x x x
16 Thôn Bái x x
17 Thôn Lập x x x
18 Thôn Chiệng x x

31 XÃ ĐỨC NHÀN 13 13 13 6 6 6 6 6

1 xóm Đăm x x x

2 xóm Lài x x x

3 Xóm Nước Mọc x x x

4 Xóm Ấm x x x

5 Xóm Bưa Sen x x x
Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn 

Đăm Lài

Thôn Lập 

Chiềng

Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Suối 

Nánh
Đạt Đạt

Thôn Nước 

Mọc

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Đồng 

Khai

Thôn Sào 

Đông

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Mến Bôi

Thôn Bình Tân

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Kim Sơn

Thôn Mõ

Đạt Đạt
Tổ Dân phố số 

12

Đạt Đạt
Tổ Dân phố số 

10

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Tổ Dân phố số 

15

Tổ Dân phố số 

14

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Sào Báy

Tổ Dân phố số 

16

Tổ Dân phố số 

5

Tổ Dân phố số 

4

Đạt Đạt

Đạt Đạt
Tổ Dân phố số 

7

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Tổ Dân phố số 

9

Tổ Dân phố số 

8

Tổ Dân phố số 

3

Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

6 Xóm Cơi x x x

7 Xóm Bưa Cốc x x x

8 Xóm Chum Nưa x x x

9 Xóm Kế x x x

10 Xóm Chiềng Cang x x x

11 Xóm Tuổng Đồi x x x

12 Xóm Tuổng Bãi x x x

13 Xóm Đầm Phế x x x

32 XÃ MƯỜNG VANG 34 19 24 15 15 7 15 15

1 Xóm Tôm Trên x

2 Xóm Tôm Dưới x

3 Xóm Đồi Đong x x x

4 Xóm Mòi 1 x

5 Xóm Mòi 2 x

6 Xóm Đồng x x x

7 Xóm Nganh x x x

8 Xóm Đấc x x

9 Xóm Rậm x

10 Xóm Đào x x x

11 Xóm Đanh x x x

12 Xóm Lâm x x x

13 Xóm Khụ x x

14 Xóm Rài x x x

15 Xóm Ngọc x x x

16 Xóm Củ x x x

17 Xóm Chạo Nạc x x

18 Xóm Quàn x x x

19 Xóm Thung 1 x x x

20 Xóm Thung 2 x x x

21 Xóm Cốc x x x

22 Xóm Cáo x x x

23 Xóm Rậm Kẻm x x x

24 Xóm Thêu x x x

25 Xóm Vẹ x x x

26 Xóm Dọi x x x

27 Xóm Trại Sào x

28 Xóm Lâu Kỵ x

29 Xóm Thang x x

30 Xóm Khả x x

31 Xóm Sào Mọng x x

32 Xóm Mọi Mới x x

33 Xóm Chiềng Vang 1 x

34 Xóm Chiềng Vang 2 x

33 XÃ SƠN LƯƠNG 43 7 22 17 17 2 17 10

1 Thôn 1 x x x

2 Thôn 3A x x

3 Thôn 3B x x x

4 Thôn 2 x x

5 Thôn 6 x x

6 Thôn 7 x

7 Thôn 4 x x

8 Thôn 5 x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Thôn Mỹ

 Lung

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Chiềng 

Vang

Xóm Tuân 

Đạo

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Mỹ Xuân

Thôn Đồng 

Sương

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Thung

Xóm Chạo 

Nạc

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Xóm Thêu

Xóm Cốc

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Quý Hòa

Xóm Trại

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Đào

Xóm Rậm

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Ngọc

Xóm Khụ

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Tân Lập Đạt

Đạt Đạt

Thôn Mường 

Tuổng
Đạt

Thôn Mường 

Chiềng
Đạt

Đạt Đạt

Xóm Đồng

Đạt

Xóm Mòi

Đạt

Thôn Chum 

Nưa
Đạt Đạt Đạt

Thôn Suối 

Nánh
Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

9 Thôn 8 x

10 Thôn 9 x

11 Thôn Xuân Thắng 1 x

12 Thôn Xuân Thắng 2 x

13 Thôn Tân Tiến x

14 Thôn Quyết Tiến x x

15 Thôn Xuân Hà x x

16 Thôn Xuân Nhật x x

17 Thôn Hưng Thịnh x x x

18 Thôn Phú Thịnh x x

19 Thôn Đá Trắng x

20 Thôn Xe Ngà x x

21 Thôn Rường Cao x x

22 Thôn Đại Phú x x

23 Thôn Vĩnh Thịnh x

24 Thôn Tân Bình x x

25 Thôn Văn Phú x x

26 Thôn Đồng Ve x x

27 Thôn Đồng An x

28 Thôn Liên An x

29 Thôn Xuân Tình x

30 Thôn Sơn Tình x

31 Thôn Tân Hội x

32 Thôn Phú Sơn x x

33 Thôn Xuân Tân x

34 Thôn Xuân Hương x x x

35 Thôn Xuân Thượng x x

36 Thôn Ao bon x

37 Thôn Trung Tâm x x

38 ThônTân Lập x x

39 Thôn Thành Lập x x

40 Thôn Tân Sơn x

41 Thôn Đình A x

42 Thôn Đoàn Kết x x

43 Thôn Phú Cường x x

34 XÃ LONG CỐC 14 11 8 6 6 5 6 6

1 Khu Nhội x x x
2 Khu Cạn x x

3 Khu Bông 1 x

4 Khu Bông 2 x x

5 Khu Én x x

6 Khu Vai x x x

7 Khu Chiêu x x

8 Khu Tảng x x x

9 Khu Đồng Thi x x x

10 Khu Mận Gạo x x x

11 Khu Bương x x

12 Khu Đồng Giang x x

13 Khu Khang Lèn x x

14 Khu Lương Sơn x x x

35 XÃ YÊN SƠN 19 7 11 9 9 3 9 6

1 Khu Chự x x x

2 Khu Hồ x x x
Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt ĐạtThôn Chự Hồ

Đạt Đạt Đạt

Thôn Vai Én

Thôn  Bông

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Mận Gạo

Thôn Chiêu 

Tảng

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt
Thôn Lương 

Sơn

Đạt Đạt Đạt

Thôn Xuân 

Thượng

Thôn Tân 

Hương

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Trung 

Thành

Thôn Lương 

Sơn

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Nhội 

Cạn

Thôn Phú 

Đoàn

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Mỹ 

Lương

Thôn Phú Hòa

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Tân Phú

Thôn Tam 

Xuân

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn 

Chinh Hồng

Đạt Đạt

Thôn Xuân 

Nhật

Thôn

 Xuân Tiến

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Đại Cao

Thôn Phú 

Hưng

Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

3 Khu Trại Yên x x

4 Khu Hạ Sơn x x x

5 Khu Liệm x x

6 Khu Trại  x x x

7 Khu Bến Dầm x x

8 Khu Mới x x

9 Khu Sính x x

10 Khu Thín x x

11 Khu Gò Đa x

12 Khu Láng Mái x x

13 Khu Viết x x

14 Khu Đề Ngữ x x

15 Khu Liên Chung x

16 Đồi Bông x

17 Khu Lạc Song x

18 Khu Đồi  x

19 Khu Bãi x

20 Khu Vũ

21 Khu Lở x

36 XÃ TRUNG SƠN 4 4 3 2 2 2 2 2

1 Khu Sặt x x

2 Khu Châu Đá x x x

3 Khu Đồng Măng x x x

4 Khu Thành Xuân x x x

37 XÃ BAO LA 18 17 13 10 9 9 10 7

1 Xóm Hịch 1 x x x

2 Xóm Hịch 2 x x x

3 Xóm Ngõa

4 Xóm Dến x x x

5 Xóm Xuân Tiến x

6 Xóm Hải Sơn x x

7 Xóm Khòe x x

8 Xóm Pu x x

9 Xóm Te x x

10 Xóm Bước x x

11 Xóm Nám x x

12 Xóm Sun x x

13 Xóm Phày Mòn x x x

14 Xóm Nà Chào x x x

15 Xóm Báo x x

16 Xóm Vế x x

17 Xóm Pạnh x x x

18 Xóm Vanh x x x

19 Xóm Băng x x x

20 Xóm Vặn x x

21 Xóm Quyết Thắng 

22 Xóm Chiềng Pùng x x x

38 XÃ TÂN SƠN 26 19 17 13 13 10 13 9

1 Khu Đèo Mương 1 x x x

2 Khu Đèo Mương 2 x x x

3 Khu Cọ Sơn 1 x x x

4 Khu Cọ Sơn 2 x x x

5 Khu Còn 1 x x x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Còn

Thôn Mỹ Sơn

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Xóm Mường 

Pa

Xóm Nà Mòn

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Xóm Piềng Vế

Xóm Pạnh 

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Phú 

Lương

Xóm Chiềng 

Pùng 

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Xuân Tiến

Xóm Ngõa

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Xóm Bước

Xăm Khòe

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Đồi

Thôn Lạc Song

Đạt Đạt

Đạt ĐạtThôn Vũ

Đạt Đạt

Xóm Mường 

Hịch 

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Đồng 

Măng

Thôn Sặt

Thôn Hạ Sơn Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Sính

Thôn Đồng 

Liệm

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Đề Ngữ

Thôn Tinh 

Nhuệ

Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

6 Khu Còn 2 x x x

7 Khu Nà Nờm x x x

8 Khu Mang Thượng x x x

9 Khu Mang Hạ x x

10 Khu Phai Vả x x x

11 Khu Tân Ve x x

12 Khu Tân An x x x

13 Khu Liên Minh x x x

14 Khu Sài x x x

15 Khu Cường Thịnh 1 x

16 Khu Cường Thịnh 2 x

17 Khu Dùng 1 x x x

18 Khu Dùng 2 x x x

19 Khu Chiềng x x x

20 Khu Dặt x x x

21 Khu 3 x x

22 Khu 4 x x

23 Khu 5A x

24 Khu 5B x

25 Khu 10A x

26 Khu 10B x

39 10 8 4 5 5 4 5 2

1 Khu Tân Lập x x x

2 Khu Bặn x x

3 Khu Giác 1 x x

4 Khu Giác 3 x x

5 Khu Trung Tâm 1 x

6 Khu Đồng Tăng x

7 Khu Đồng Tô x x x

8 Khu Chiềng 1 x x x

9 Khu Dáy x x x

10 Khu Cón x x

40 20 10 12 10 10 3 10 7

1 Khu Dâu 1 x

2 Khu Dâu 2 x

3 Khu Chính x x

4 Khu Liêm x

5 Khu Hồng Nhãn x

6 Khu Hồng Thị x x

7 Khu Minh Đù x x x

8 Khu Tân Lập x x x

9 Khu 1 x x

10 Khu 2 x x x

11 Khu 4 x x x

12 Khu 5 x x x

13 Khu 6 x x

14 Khu 7 x x

15 Khu Hon 1 x x x

16 Khu Hon 2 x x x

17 Khu Vượng x x

18 Khu Dần Thịnh x x

19 Khu An Lạc 1 x

20 Khu An Lạc 2 x x

41 XÃ AN NGHĨA 18 6 5 8 8 1 8 2

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Thôn Quảng 

Thành

Thôn Đồng 

Hon

Đạt Đạt

Đạt ĐạtThôn An Lạc

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Đồng 

Xuân 1

Thôn Minh Đù

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Vải 

Đạng

Thôn Quảng 

Đông

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

XÃ XUÂN VIÊN

Thôn Dâu

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Cón

Thôn Chiềng 

Đồng

Đạt Đạt

Thôn Hồng

Thôn Liêm 

Chính

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Tân 

Thanh

Thôn Phú 

Thịnh

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

XÃ THU CÚC

Thôn Tân Hòa

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Trung 

Tâm 1

Thôn Giác

Thôn Liên 

Minh

Thôn Tân An

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Dùng

Thôn Cường 

Thịnh

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Tân 

Thành

Thôn Chiềng

Đạt Đạt Đạt

Thôn Còn

Đạt Đạt Đạt

Thôn Mang Hạ

Thôn Kim 

Hùng

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

1 Khu Lộng x x x

2 Khu Đệt x x x

3 Khu Ba Bường x x

4 Khu Đồi x

5 Khu Thắng Lợi x

6 Thôn Đồng Danh x x

7 Thôn Tân Lâm x x x

8 Thôn Bột x

9 Thôn Chùa x x x

10 Thôn Gốc Xanh x

11 Thôn 2A x

12 Thôn Bưa Cú x

13 Thôn Đồng Thung x

14 Thôn Đồng Sắn x

15 Thôn Sông Bôi x

16 Thôn Tân Thành x

17 Thôn Bến Đình x

18 Thôn Bến Nghĩa x

42 XÃ MINH HOÀ 23 9 12 12 2 12

1 Khu Phú Cường x

2 Khu Hồng Quang x x

3 Khu Đức Xuân x x

4 Khu Quyết Tiến x

5 Khu Minh Tiến x x

6 Khu Sinh Tiến x x

7 Khu 1 x x

8 Khu 2 x

9 Khu 5 x

10 Khu 6 x

11 Khu 7 x

12 Khu 8

13 Khu Đá Bàn 1 x x

14 Khu Đá Bàn 2 x x

15 Khu Hang Đùng 1 x

16 Khu Hang Đùng 2 x

17 Khu Quang Tiến 1 x

18 Khu Quang Tiến 2 x

19 Khu 16

20 Khu Tân Thành 1 x x

21 Khu Tân Thành 2 x

22 Khu Tân Thành 3 x

23 Khu Thống Nhất 1 x

24 Khu Thống Nhất 2 x

25 Khu Thống Nhất 3 x x

26 Khu 13

43 XÃ MƯỜNG BI 8 6 6 5 5 3 5 5

1 Xóm Khiềng x x x

2 Xóm Sung Mùi x x x

3 Xóm Tằm Bát x x x

4 Xóm Bưởi Cại x x x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt Đạt

Xóm Đồng 

Bưởi

Xóm Đồng 

Khiềng

Đạt Đạt
Thôn Hang 

Đùng

Đạt Đạt Đạt

Thôn Đá Bàn

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Tân 

Thành

Thôn Quang 

Tiến

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Ngọc 

Lập

Thôn Thống 

Nhất

Đạt Đạt Đạt

Thôn Minh 

Xuân

Thôn Phú 

Cường

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Kim 

Xuân

Thôn Sinh 

Tiến

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Trại 

Thưởng

Thôn Đồng 

Quảng

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt

Thôn Bột Chùa

Thôn Đồng 

Danh

Đạt Đạt
Thôn Đồng 

Tiến

Đạt Đạt
Thôn Phú 

Nghĩa

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Bến 

Nghĩa

Thôn Sông Bôi

Đạt Đạt

Đạt

Thôn Thanh 

Nông

Đạt ĐạtThôn Đồi

Đạt Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

5 Xóm Mường Kem x

6 Xóm Mường Khạng

7 Xóm Sơn Phú

8 Xóm Lũy Ải

9 Xóm Trọng Phú x

10 Xóm Khanh x x x

11 Xóm Trao x x x

44 XÃ XUÂN ĐÀI 25 22 17 9 9 9 9 7

1 Khu Cỏi x x x

2 Khu Lấp x x x

3 Khu Dù x x x

4 Khu Lạng x x x

5 Khu Đồng Tào x x x

6 Khu Dụ x x x

7 Khu Vượng x x x

8 Khu Ai Mười x x

9 Khu Đống Cả x x

10 Khu Mu x x

11 Khu Căng Đìa x x x

12 Khu Muỗi Bòng x x x

13 Khu Đồng Dò x x x

14 Khu Thang x x x

15 Khu Xuân 1 x x x

16 Khu Xuân 2 x x

17 Khu Tân Hồi x x x

18 Khu Tân Lập x x

19 Khu Chiềng 1 x

20 Khu Chiềng 2 x x

21 Khu Chiềng 3 x x

22 Khu Quyền 1 x x

23 Khu Quyền 2 x x

24 Khu Hạ Bằng x x x

25 Khu Tân Minh x x x

45 XÃ TÂN MAI 19 16 18 9 9 8 9 9

1 Xóm Khan Hò x x x

2 Xóm Khan Thượng x x x

3 Xóm Mó Rút x x

4 Xóm Suối Lốn x x

5 Xóm Sạn Sộp x x x

6 Xóm Phúc x x x

7 Xóm So Lo x x x

8 Xóm Suối Nhúng x x x

9 Xóm Nọt x x x

10 Xóm Nánh Nhân x x x

11 Xóm Tân Thủy x x

12 Xóm Đá Đỏ x x

13 Xóm Bãi Cả x x x

14 Xóm Ban x x x

15 Xóm Tôm x x x

16 Xóm Chiêng x x x

17 Xóm Diềm 2 x x x

18 Xóm Nà Bó x x x

19 Xóm Cải x x x

46 XÃ CAO DƯƠNG 38 10 18 18 5 18 7

Đạt Đạt ĐạtThôn Thang

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Tân Dân

Đá Đỏ

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Tân Thành

Mường Diềm

Đạt

Đạt Đạt ĐạtKhan Thượng

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Phúc Sạn

Suối Rút

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Tân Thuỷ

Sơn Thuỷ

Đạt

Mường Khạng Đạt

Đạt Đạt

Thôn Mu

Thôn  Dụ

Đạt Đạt Đạt
Thôn Xuân 

Sơn

Mường Ải ĐạtĐạt

Đạt

Mường Trao Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Chiềng

Thôn Tân Lập

Đạt Đạt ĐạtThôn  Xuân

Đạt Đạt Đạt

Thôn Hạ Bằng

Thôn Quyền

Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

1 Thôn Xuân Thanh x

2 Thôn Xuân Dương x

3 Thôn Bá Lam x

4 Thôn Song Huỳnh x

5 Thôn Bặc Rặc x x

6 Thôn Tiên Hội x x

7 Thôn Băng Hợp x x

8 Thôn Bổng Dao x x

9 Thôn Quang Trung x

10 Thôn Cao Đường x

11 Thôn Thạch Quyền x

12 Thôn Cáp x

13 Thôn Thanh Hà

14 Thôn Thăng x x

15 Thôn Gạo x

16 Thôn Chợ Bến x

17 Thôn Đa Sỹ x

18 Thôn Chợ Nội x x

19 Thôn Đồng An x x

20 Thôn Đồng Bon x

21 Thôn Đồng Đăng x

22 Thôn Đồng Phú x

23 Thôn Nghĩa Kếp x

24 Thôn Văn Thái x

25 Thôn Đồng Kẹ x

26 Thôn Đồng Om x x

27 Thôn Om Làng x

28 Thôn Trung Báo x

29 Thôn Lai Trì x

30 Thôn Mỹ Tân x

31 Thôn Phương Viên x

32 Thôn Đồng Thành x x

33 Thôn Ông Cây x x

34 Thôn Phượng Sồ x

35 Thôn Vệ An x

36 Thôn Quyền Chương x

37 Thôn Sấu Thượng x

38 Thôn Dẻ Cau x

39 Thôn Suối Sỏi x

40 Thôn Tân Thành

47 PHƯỜNG TÂN HÒA 19 11 9 9 4 9

1 Tổ dân phố số 4

2 Tổ dân phố số 5 x

3 Tổ dân phố số 6 x

4 Tổ dân phố số 7 x

5 Tổ dân phố số 9

6 Xóm Thia x x

7 Xóm Bún x x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Tổ dân phố số 

6 

Tổ dân phố số 

4 

Đạt Đạt
Tổ dân phố số 

3 

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn An 

Chương

Thôn Phượng 

Sồ

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Tân 

Thành

Thôn Sấu 

Thượng

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Đồng 

Tiến

Thôn An Nội

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Đồng 

Om

Thôn Đồng Kẹ

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Tân 

Phương

Thôn Trung 

Trì

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Quang 

Trung

Thôn Tiên Hội

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Cáp

Thôn Cao 

Quyền

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Chợ Bến

Thôn Gạo

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Song 

Lam

Thôn Xuân 

Thanh



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

8 Xóm Bích Trụ x

9 Xóm Tiểu Khu x

10 Xóm Máy 1 x x

11 Xóm Máy 2 x x

12 Xóm Máy 4 x x

13 Xóm Thăng x x

14 Xóm Cang 1 x x

15 Xóm Cang 3 x x

16 Xóm Đao

17 Xóm Yên Hòa 1 x x

18 Xóm Yên Hòa 2 x

19 Xóm Khang Đình x

20 Xóm Mời Mít x x

21 Xóm Mỵ x

22 Xóm Trường Yên x

23 Tổ Dân phố số 8 x

1 phần còn lại Tổ dân 

phố số 7

48 27 8 21 20 4 21

1 Tổ 1 Phương lâm cũ x x

2 Tổ 2 Phương lâm cũ x

3 Tổ 3 Phương lâm cũ x

4 Tổ 4 Phương lâm cũ x

5 Tổ 5 Phương lâm cũ x

6 Tổ 6 Phương lâm cũ

19 Tổ 1 Đồng tiến cũ

20 Tổ 2 Đồng tiến cũ

21 Tổ 3 Đồng tiến cũ

22 Tổ 4 Đồng tiến cũ

28 Tổ 10 Đồng tiến cũ x

29 Tổ 11 Đồng tiến cũ

30 Tổ 12 Đồng tiến cũ

31 Tổ 13 Đồng tiến cũ

32 Tổ 14 Đồng tiến cũ x

33 Tổ 15 Đồng tiến cũ x

34 Tổ 2 Quỳnh lâm cũ x x

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Tổ dân phố số 

8

Tổ dân phố số 

7

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Tổ dân phố số 

12

Tổ dân phố số 

11

Đạt Đạt Đạt
Tổ dân phố số 

13

Tổ dân phố số 

10

Tổ dân phố số 

9

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

PHƯỜNG HOÀ BÌNH

Tổ dân phố số 

11

Đạt Đạt

đạt Đạt

đạt Đạt

Tổ dân phố số 

2

Tổ dân phố số 

1

Đạt Đạt

Tổ dân phố số 

8 

Tổ dân phố số 

7

Đạt Đạt Đạt

Tổ dân phố số 

5
Đạt Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

35 Tổ 3 Quỳnh lâm cũ x

36 Tổ 1 Quỳnh lâm cũ x x

37 Tổ 4 Quỳnh lâm cũ x

38 Tổ 6 Quỳnh lâm cũ

39 Tổ 7 Quỳnh lâm cũ x

 20 hộ (còn lại) thuộc 

tổ dân phố số 6 

(phường Đồng Tiến 

cũ) đang nằm đan xen 

trong địa bàn tổ dân 

40 Tổ 8 Quỳnh lâm cũ x

41 Tổ 9 Quỳnh lâm cũ x
24 hộ (còn lại) thuộc 

tổ dân phố số 5 

(phường Đồng Tiến 

cũ) và 10 hộ (còn lại) 

thuộc tổ dân phố số 16 

(phường Phương Lâm 

cũ) có vị trí liền kề, 

nằm đan xen trong địa 

bàn tổ dân phố số 8 và 

42
Tổ Miều Trung Minh 

cũ

43 Tổ Chu Trung Minh cũ

44
Tổ Trung Trung Minh 

cũ

45
Tổ Ngọc 1 Trung 

Minh cũ
x x

46
Tổ Ngọc 2 Trung 

Minh cũ
x

47 Tổ 1 Thịnh Lang cũ

48 Tổ 7 Thịnh Lang cũ

49 Tổ 6 Thịnh lang cũ x

50 Tổ 14 Thịnh lang cũ

51 Tổ 9 Thịnh lang cũ

52 Tổ 11 Thịnh lang cũ x

53 Tổ 13 Thịnh lang cũ x

54 Tổ 2 Hữu nghị cũ

55 Tổ 15 Hữu nghị cũ x

56 Tổ 4 Hữu nghị cũ

57 Tổ 7 Hữu nghị cũ

58 Tổ 9 Hữu nghị cũ x

59 Tổ 11 Hữu nghị cũ x x

60 Tổ 13 Hữu nghị cũ x

61 Tổ 14 Hữu nghị cũ x

62 Tổ 16 Hữu nghị cũ x

63 Tổ 17 Hữu nghị cũ x

Đạt Đạt

Tổ dân phố số 

27

Tổ dân phố số 

26

Đạt Đạt
Tổ dân phố số 

24

Đạt Đạt
Tổ dân phố số 

30

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Tổ dân phố số 

32

Tổ dân phố số 

31

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Tổ dân phố số 

17

Tổ dân phố số 

16

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Tổ dân phố số 

19

Tổ dân phố số 

18

Đạt Đạt
Tổ dân phố số 

23

Đạt Đạt
Tổ dân phố số 

21

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Tổ dân phố số 

14

Tổ dân phố số 

13



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

80 hộ (còn lại) của 

khu dân cư Mỹ Phong 

và Văn Hồng thuộc 

Tổ dân phố số 14 Hữu 

nghị
64 Tổ 8 Tân thịnh cũ

65 Tổ 12 Hữu nghị cũ

49 PHƯỜNG KỲ SƠN 27 18 6 12 12 6 12 2

1 Tổ 1 x

2 Tổ 2 x

3 Tổ 10 x x

4 Tổ 11 x x

5 Tổ 3 x

6 Tổ 4 x x

7 Tổ 5 x x

8 Tổ 6 x

9 Tổ 8 x

10 Tổ 9 x

11 Tổ 7 x

12 Phố Bãi Nai x

13 Xóm Nước Hang x

14 Xóm Dụ phượng x

15 Xóm Dụ Đồi x x

16 Xóm Đồng Giang x x

17 Xóm Suối Ngành x

18 Xóm Tân Lập x

19 Xóm Gò Bùi x x

20 Xóm Đễnh x

21 Xóm Ao trạch x x

22  Nai Bẵn x

23 Xóm Ba Nội x x

24 Xóm Trung Thành x

25 Xóm Mường Dao x x x

26 Xóm Can x x x

27 Xóm Sòng x x x

28 Xóm Nội x x x

29 Xóm Nưa x x x

30 Xóm Mùi x x x

50 XÃ CAO SƠN 14 14 14 7 7 7 7 7

1 Xóm Sơn Phú x x x

2 Xóm Nà Chiếu x x x

3 Xóm Rằng x x x

4 Xóm Lanh x x x

5 Xóm Sơn Lập x x x

6 Xóm Tằm x x x

7 Xóm Bai x x x

8 Xóm Sưng x x x

9 Xóm Diều Luông x x x

10 Xóm Cò phày x x x

11 Xóm Mít x x x

12 Xóm Chầm x x x

13 Xóm Diều Bồ x x x

14 Xóm Diều Nọi x x x

51 XÃ HƯƠNG CẦN 27 11 13 12 12 5 12 6

1 Khu Đồng Quán x x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Thôn Đồng 

Quán

Thôn Diều Bồ

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Sưng Bai

Thôn Tằm

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Chầm 

Mít

Thôn Tân 

Minh

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Tổ 10

Tổ 9

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Tổ 12

Tổ 11

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Lanh 

Rằng

Thôn Sơn Phú

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Tổ 6

Tổ 5

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Tổ 8

Tổ 7

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Tổ 2

Tổ 1

Đạt Đạt
Tổ dân phố số 

39

Đạt Đạt Đạt

Tổ 4

Tổ 3

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt
Tổ dân phố số 

32



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

2 Khu Đồng Kẹm x x

3 Khu Đồng Đa x x

4 Khu Hem x x

5 Khu Nội xén x

6 Khu Đá Cạn x x x

7 Khu Lèo x x

8 Khu Khoang x

9 Khu Đồn x

10 Khu Trại x

11 Khu Đành x x

12 Khu Ong x

13 Khu Tân Hương x

14 Khu Lịch 1 x

15 Khu Gò Đa x x

16 Khu 7 x x

17 Khu Đầm Sen x x

18 Khu Quất x x x

19 Khu Náy x x x

20 Khu Bồ Xồ x x x

21 Khu Trung Thịnh x x

22 Khu Đông Vượng x x

23 Khu Động Thịnh x x

24 Khu Né x x x

25 Khu Soi Trại x x

26 19 hộ Khu 3

27 Khu Pheo x x

28 Khu 1 x

29 31 hộ Khu 3

52 22 17 20 9 9 8 9 9

1 Khu Tu Chạn x x x

2 Khu Cáp x x x

3 Khu Sinh Trên x x x

4 Khu Sinh Dưới x x x

5 Khu Tầm x

6 Khu Vạch x x x

7 Khu Câu Chùa x x x

8 Khu Lạn x x x

9 Khu Rét x

10 Khu Măng Chẵng x x x

11 Khu Bãi Lau x x x

12 Khu Mu Khả Cửu x x

13 Khu Bái x x

14 Khu Quét x x

15 Khu Cạn x x x

16 Khu Dọc x x x

17 Khu Nhổi x x x

18 Khu Bầu x x x

19 Khu Bư x x x

20 Khu Dấu x x x

21 Khu Cốc x x x

22 Khu Hạ Thành x x x

53 XÃ MAI CHÂU 26 24 9 12 12 12 12 5

1 Tiểu khu 3 x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Xóm Chiềng 

Sại

Thôn Cốc Dấu

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Lạn Rét

Thôn Tầm

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Bái

Thôn Măng 

Chẵng

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Bầu

Thôn Dọc

Thôn Soi Trại

Thôn Hưng 

Thịnh

Đạt Đạt

Đạt Đạt

XÃ KHẢ CỬU

Thôn Pheo

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Sinh

Thôn Tu Cáp

Đạt Đạt

Thôn Đoàn 

Kết

Thôn Tân 

Hương

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Thịnh 

Vượng

Thôn Quất

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Đồng 

Quán

Đạt Đạt Đạt

Thôn Lèo

Thôn Nội xén

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Đành

Thôn Khoang

Đạt Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

2 TDP Pom Cọong x x

3 TDP Chiềng Sại x

4 TDP Văn x x

5 Tiểu khu 3 x

6 Xóm Cha x x

7 Xóm Cha Long x x

8 Xóm Đậu x x

9 Xóm Tòng x x

10 Xóm Đậu x x

11 Xóm Suối Rút x

12 Xóm Đồng Bảng x x x

13 Xóm Tiểu khu x

14 Xóm Vắt x x x

15 Xóm Bâng x x x

16 Xóm Thung Khe x x x

17 Xóm Chiềng An x x x

18 TDP Vãng x x

19 Xóm Noong Luông x x x

20 Xóm Thung Đẹt x x x

21 Xóm Bin x x x

22 Xóm Nà Phặt x x x

23 Xóm Nhót x x

24 Xóm Nà Piềng x x

25 Xóm Nà Mo x x

26 Xóm Nà Mèo x x

27 Xóm Xăm Pà x x

54 XÃ MAI HẠ 2 3 2 2 2 2

1 Xóm Mỏ x x

2 Xóm Nông Cụ

3 Xóm Thanh Mai x x

4 Xóm Thanh Mỹ x

55 XÃ TÂN PHEO 15 14 7 7 7 7 7

1 Xóm Phổn x x x

2 Xóm Thùng Lùng x x x

3 Xóm Náy x x

4 Xóm Bương x x x

5 Xóm Bon x x x

6 Xóm Đắt 1 x x x

7 Xóm Đắt 2 x x x

8 Xóm Đắt 3 x x x

9 Xóm Thu Lu x x x

10 Xóm Bao x x x

11 Xóm Bằng x x x

12 Xóm Nà Lốc x x x

13 Xóm Cọ Phụng x x x

14 Xóm Mới x x x

15 Xóm Ca Lông x x x

56 26 4 15 14 2 15 2

1 Khu Bành x

2 Khu Mạ x

3 Khu Trại x

4 Khu Tân Phong x

5 Khu Sơn Hà

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt

XÃ VÕ MIẾU

Thôn Cự Bành

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Ca Lông

Thôn Đồng 

Chum

Đạt Đạt Đạt

Thôn Phú Hà

Thôn Trại 

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt
Thôn Tân 

Chung

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Giáp Đắt

Thôn Suối 

Tiên

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đật Đạt

Thôn Bao

Thôn Thu Lu

Xóm Pù Bin

Xóm Noong 

Luông

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Xóm Nà Mèo

Xóm Nhót

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Xóm Thanh 

Mai

Xóm Mỏ

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Xóm Đồng 

Bảng

Xóm Đậu

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Xóm Thung 

Khe

Xóm Đồng 

Tâm

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt
Xóm Chiềng 

Sại

Đạt Đạt Đạt

Xóm Tòng

Xóm Cha Long

Đạt Đạt ĐạtXóm Văn



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

6 Khu Vắng x

7 Khu Dù

8 Khu Sang Trên x

9 Khu Sang Vường x

10 Khu Bần 1 x

11 Khu Bần 2 x

12 Khu Chát x

13 Khu Chiềng x

14 Khu Gò Giữa x

15 Khu Vũ Thịnh

16 Khu Muôi x

17 Khu Ruộng Mơ x

18 Khu Tân Thịnh

19 Khu Đồng Mè x

20 Khu Ao Vèn x

21 Khu Đình x

22 Khu Đồn Ướt

23 Khu Việt Phú

24 Khu 1 x

25 Khu Sụ Trong x

26 Khu Sụ Ngoài x

27 Khu 4.1 x x

28 Khu 6 x

29 Khu 7 x

30 Khu 8

31 Khu Gò Tre x

32 Khu 11 x x

33 Khu 12 x

34 Khu 13 x x

57 XÃ LẠC LƯƠNG 34 11 16 16 3 16 6

1 Xóm Hồng x

2 Xóm Khuyển x

3 Xóm Tròng x

4 Xóm Bãi Cả x

5 Xóm Đầm x

6 Xóm Hợp Thành x

7 Xóm Hiệu x

8 Xóm Chồn Nâu x

9 Xóm Đội 2 x

10 Xóm Tân Phúc x

11 Xóm Minh Tiến x

12 Xóm Thịnh Minh x

13 Xóm Hợp Lý x

14 Xóm Hợp Nhất x

15 Xóm Khạ x

16 Xóm Bèo x x

17 Xóm Sào x x

18 Xóm Nhang x

19 Xóm Ráng x

20 Xóm Hơm x x

21 Xóm Heo x

22 Xóm Thống Nhất x

23 Xóm Lương Tiến x x

24 Xóm Yên Mu x x
Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt ĐạtThôn Yên Tân

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Hợp 

Nhất

Thôn Lạc 

Hưng

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Sào 

Nhang

Thôn Khạ Bèo

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Nhất 

Tiến

Thôn Đa Phúc

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Hồng 

Khuyển

Thôn Chòi

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Bảo Hiệu

Thôn Phú 

Thượng

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Bảo 

Phúc

Thôn Hiệu 

Tiến

Đạt

Đạt Đạt

Thôn Việt Phú

Thôn Việt 

Tiến

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Sụ Ngoài

Thôn Sụ 

Nương

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Gò Tre

Thôn Cự 

Thắng

Đạt Đạt

Thôn Bần

Thôn Sang

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Kim 

Thịnh

Thôn Chiềng

Đạt Đạt

Đạt Đạt
Thôn Mai 

Thịnh

Đạt Đạt

Thôn Phú Hà



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

25 Xóm Yên Tân x

26 Xóm Lương Thành x

27 Xóm Lương Cao x x

28 Xóm Lương Mỹ x

29 Xóm Quyết Thắng x

30 Xóm Dân Lập x x

31 Xóm Nghia x x

32 Xóm Thống Nhất x x

33 Xóm Thượng x x

34 Xóm Sào Vót x x

58 14 10 2 7 7 4 7 3

1 Xóm Môn x x

2 Xóm Dài x x

3 Xóm Tiềng x

4 Xóm Khụ x

5 Xóm Dệ x x

6 Xóm Hải Phong x

7 Xóm Má 1 x x

8 Xóm Má 2 x x

9 Xóm Giang x x

10 Xóm Cáp x x

11 Xóm Mới x x

12 Xóm Nai x x

13 Xóm Mu x x x

14 Xóm Chiềng x x

59 XÃ YÊN LẬP 26 9 9 13 13 3 13 6

1 Khu Tân An 3 x x

2 Khu Tân An 2 x x

3 Khu Chùa 11 x

4 Khu Chùa 12 x x

5 Khu Mít x x

6 Khu Bến Sơn x x

7 Khu Minh Cát x x x

8 Khu An Lạc

9 Khu Dân Tiến x x x

10 Khu Đồng Thi x x x

11 Khu Thiện 1 x

12 Khu Thiện 2 x

13 Khu Bằng Thung x x x

14 Khu Lương Đẩu x

15 Khu Thắng Quê x x

16 Khu Thống Nhất x

17
Khu Đồng Tiến, Đồng 

Thịnh
x

18 Khu Tân Hoa x

19 Khu Hạ Bạc x x

20
Khu Đồng Dân, Đồng 

Thịnh
x

21 Khu Đồng Thanh x x

22 Khu Tâm Bưởi x

23 Khu Minh Tiến x

24 Khu Tân An 1 x

25 Khu Tân An 4 x

26 Khu Liên Hiệp x x

27 Khu Đồng Khanh x x
Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt

Thôn Tân Hoa

Thôn Thống 

Nhất

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Đồng 

Thịnh

Thôn Dân 

Thanh

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Đồng 

Lạc

Thôn Tân An

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Dân Tiến

Thôn An Minh

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Lương 

Bằng

Thôn Thiện

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn 

Nai Mới

Thôn 

Giang Cáp

Đạt Đạt Đạt 

Đạt Đạt Đạt

Thôn Tân 

Long

Thôn

Mu Chiềng

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Mít

Thôn Chùa

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Bắc 

Phong

Thôn Môn Dài

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Má

Thôn Thống 

Nhất

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt 

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Lạc 

Lương

Thôn Yên Tân

XÃ THUNG NAI

Thôn Sào 

Thượng

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Lạc Sỹ

Thôn Quyết 

Thắng



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

60 XÃ YÊN PHÚ 20 4 8 9 9 1 9 5

1 Xóm Khen x x x

2 Xóm Cuốc x x

3 Xóm Khi x x

4
Xóm Rộc ( xã Bình 

hẻm cũ )
x x

5 Xóm Nhụn x

6 Xóm Trắng Đá x x

7 Xóm Trắng Cát x

8 Xóm Trắng Đồi x

9 Xóm Vành Rả x x x

10 Xóm Vành x

11 Xóm Húng x x

12 Xóm Bùi Bái x

13 Xóm Bợ x

14
Xóm Rộc ( xã Xuất 

hóa cũ )
x

15 Xóm Xưa Hạ x

16 Xóm Ngải x

17 Xóm Vỏ x

18 Xóm Bắp 2 x x

19 Xóm Vốc x x

61 XÃ LIÊN SƠN 37 16 15 15 5 15

1 Xóm Ngọc Lâm x x

2 Xóm Khuộc x x

3 Xóm Vai Đào x

4 Xóm Đồng Lau x x

5 Xóm Quê Sụ x x

6 Xóm Hui x

7 Xóm Thành Sơn x x

8 Xóm Cao x

9 Xóm Suối Cỏ x

10 Xóm Trại Hòa x

11 Xóm Đầm Đa x x

12 Xóm Liên Hòa x x

13 Xóm Suối Yên x

14 Xóm Giếng Xạ x

15 Xóm Rậm x

16 Xóm Gừa x

17 Xóm Phú Ngọc x

18 Xóm Hợp Phong x

19 Xóm Làng Hang x x

20 Xóm Nước Lạnh x

21 Xóm Gò Mè x

22 Xóm Liên Khuê x x

23 Xóm Đồn Vận x

24 Xóm Đất Đỏ x

25 Xóm Đá Bạc x

26 Xóm Liên Hợp x

27 Xóm Ngành x x

28 Xóm Ngăm x x

29 Xóm Suối Bến x x

30 Xóm Sơn Thủy x x

31 Xóm Ghên x x

32 Thôn Ao Kềnh x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn My Sơn

Thôn Tiến Sơn

Đạt Đạt
Thôn Thống 

Nhất

Đạt ĐạtThôn Ao Kềnh

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Liên Hòa

Thôn Hợp Hòa

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Yên 

Phong

Thôn Cư Yên

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Hòa 

Bình

Thôn Liên 

Khuê

Đạt ĐạtXóm Xưa hạ

Đạt Đạt
Xóm Mường 

Bợ

Đạt Đạt

Xóm Bắp vốc

Xóm Vỏ Ngải

Đạt Đạt Đạt

Đạt

Thôn Đào Lâm

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Cao Sơn

Thôn Cao Răm

Đạt ĐạtXóm Cuốc

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Trắng đá

Xóm Khi

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Vành

Xóm Mường 

Trắng



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

33 Thôn Quán Trắng x

34 Xóm Chũm x x

35 Xóm Mái x

36 Xóm Lạt x

37 Xóm Tân Sơn

38 Xóm Lộc Môn

62 XÃ YÊN THUỶ 20 1 8 8 8

1 Xóm Trác x

2 Xóm Côm x

3 Xóm Thịnh Vượng

4 Xóm Lạng x

5 Xóm Sấu x

6 Xóm Thượng x

7 Xóm Đình x x

8 Xóm Đình Vặn x

9
Xóm Đình ( Phú lai 

cũ)
x

10 Xóm Rò x

11 Xóm Xàm x

12 Khu phố Lạc Vượng x

13 Khu phố Đông Yên x

14 Khu phố Khang Chóng x

15 Khu phố Cả x

16 Khu phố Khang Chóng x

17 Khu phố Yên Bình x

18 Khu phố Tân Bình x

19 Khu phố An Bình x

20 Xóm Hạ x

21 Xóm Trung Hoa x

63 20 14 13 10 10 7 10 8

1 Khu Trống x

2 Khu Trầu x x

3 Khu Xè 1 x x x

4 Khu Tam Văn x x

5 Khu Mật 1 x

6 Khu Mật 2 x

7 Khu Kén x

8 Khu Liệm x

9 Khu Mang Bão x x x

10 Khu Gằn x x x

11 Khu Đồng Giao x x x

12 Khu Dớn x x x

13 Khu Nhằn Hạ x x x

14 Khu Đầm Mười x x x

15 Khu Nưa Thượng x x x

16 Khu Nưa Hạ x x

17 Khu Mít 1 x x x

18 Khu Mít 2 x x x

19 Khu Mận x x x

20 Khu Chủng x x x

64 XÃ QUY ĐỨC 22 22 22 11 11 11 11 11

1 Xóm Lăm x x x

2 Xóm Lọng x x x

3 Xóm Lăm x x x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt
Thôn Đoàn 

Kết

Thôn Lọng

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Nưa

Thôn Nhằn Hạ

Đạt Đạt ĐẠT

Đạt Đạt Đạt

Thôn Chủng 

Mận

Thôn Mít

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

 ThônVăn 

Phúc

 Thôn Tân Phú

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Đoàn 

Kết

 Thôn Đông 

Thịnh

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Dớn

Thôn Gằn

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Cả

Thôn Yên Lạc

XÃ VĂN MIẾU

Thôn Trung 

Hạ

Đạt Đạt
Thôn Yên 

Bình

Đạt Đạt

Đạt Đạt
Thôn Tiền 

Phong

Đạt Đạt

Đạt Đạt
Thôn Lạc 

Thịnh

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Đình 

Xàm

Thôn Mường 

Rậm

Đạt Đạt

Thôn Mái

Thôn Ao Kềnh

Thôn Lộc Môn Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

4 Xóm Cang x x x

5 Xóm Khem x x x

6 Xóm Cang x x x

7 Xóm Kẹn x x x

8 Xóm Bay x x x

9 Xóm Trung Tằm x x x

10 Xóm Sổ x x x

11 Xóm Trung Thượng x x x

12 Xóm Búa x x x

13 Xóm Men x x x

14 Xóm Lang x x x

15 Xóm Men x x x

16 Xóm Kìa x x x

17 Xóm Thượng x x x

18 Xóm Hạ x x x

19 Xóm Hạ x x x

20 Xóm Hày x x x

21 Xóm Hồm x x x

22 Xóm Nhạp x x x

65 XÃ LAI ĐỒNG 28 20 24 13 13 10 13 11

1 Khu Chiềng 1 x x

2 Khu Chiềng 2 x

3 Khu Đồng x x x

4 Khu Vường 2 x x

5 Khu Phắt x x x

6 Khu Vường 1 x x x

7 Khu Đoàn x x x

8 Khu Kết x x x

9 Khu Hoạt x x x

10 Khu Bương x x x

11 Khu Lèn x x x

12 Khu Thừ 1 x x

13 Khu Thính x x

14 Khu Thừ 2 x x

15 Khu Sận x x

16 Khu Hoà x x x

17 Khu Mít 1 x x x

18 Khu Mít 2 x x x

19 Khu Măng 1 x x x

20 Khu Măng 2 x x x

21 Khu Xuân 2 x x x

22 Khu Xuân 1 x x x

23 Đồng Than x x

24 Khu 4 (Vèo) x x

25 Chiềng Lớn x x x

26 Khu 7 (Chiềng nhỏ) x x

27 Khu Ít x x

28 Khu 12 (Liệm) x x x

66 XÃ TAM ĐẢO 5 5 4 3 1 4

1 Thôn 1 x

2 Thôn 2 x

3 Ao Mây x

4 Yên Trung

5 Vực Lựu x x

6 Cây Thông x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Vực Lựu

Thôn Yên 

Trung

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt

Thôn Chiềng 

Kịt

Thôn Vèo

Đạt Đạt

Thôn Xuân

Thôn Măng

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Tam Đảo

Thôn Ít Liệm

Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Vường 

Phắt

Thôn Chiềng 

Đồng

Đạt Đạt

Thôn Thừ

Thôn Lèn

Đạt Đạt

Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Bương 

Hoạt

Thôn Đoàn 

Kết

Đạt ĐạtĐạt

Đạt

Thôn Mít

Thôn Sận Hòa

ĐạtĐạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Kìa

Thôn Yên Hòa

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Hày

Thôn Thượng

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt
Thôn Tân 

Hương

Đạt Đạt Đạt

Thôn Đoàn 

Kết

Đạt Đạt Đạt

Thôn Mường 

Diềm

Thôn Khem

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Thôn Trung 

Thượng

Thôn Trung 

Thành

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

7 Yên Bình x x

8 Trại Khóng x x

67 XÃ  ĐẠI ĐÌNH 1 1 1 1

1 Tân Lập x

2 Bồ Trong

68 XÃ THỊNH MINH 20 8 12 12 3 12

1 Xóm Tân Thành x x

2 Xóm Nhả x

3 Xóm Nhả x

4 Xóm Giếng 1

5 Xóm Xạ Múc x

6 Xóm Đình Đa

7 Xóm Đình Đa

8 Xóm Mỏ Ngô x

9 Xóm Đồng Bài x

10 Xóm Thông

11 Xóm Tân Lập x

12 Xóm Độc Lập x

13 Xóm Độc Lập x

14 Xóm Hạnh Phúc

15 Xóm Trung Thành x

16 Xóm Trung Thành x

17 Xóm Tân Thịnh x

18 Xóm Hải Cao x

19 Xóm Giếng 2

20 Xóm Bu Chằm x x

21 Xóm Vật Lại x x

22 Xóm Quyết Tiến x x

23 Xóm Đoàn kết 2 x x

24 Xóm Mon x x

25 Xóm Quyết Tiến x x

26 Xóm Đoàn kết 2 x x

27 Xóm Đoàn kết 1 x x

69 XÃ CHÂN MỘNG 5 1 5 5 5

1 Khu 5 Yên Kiện

2 Khu 6 Yên Kiện

3 Khu 7 Yên Kiện x

4 Khu 8 Yên Kiện x

5 Khu 6 Vân Đồn x

6 Khu 7 Vân Đồn

7 Khu 1 Vân Đồn x

8 Khu 2 Vân Đồn

9 Khu Đồng Bích x

10 Khu Tân Minh

70 XÃ BẰNG LUÂN 4 4 4 4

1 Khu 2 (Bằng Luân) x

2 Khu 1 (Bằng Luân) x

3 Khu 5 (Bằng Luân) x

4 Khu 4 (Bằng Luân)

5 Khu 12 (Bằng Luân

6 Khu 7 (Bằng Luân) x

7 Khu 7 (Minh Lương)

8 Khu 8  (Minh Lương)
Đạt ĐạtThôn Phú Yên

Đạt Đạt

Thôn Đức Thái

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn 40 Vân 

Đồn

Thôn 39 Vân 

Đồn

Thôn 34 Hùng 

Long
Đạt

Đạt Đạt

Thôn Minh 

Luân

Thôn Thống 

Nhất

Đạt Đạt

Đạt

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Bu Chằm

Xóm Giếng 2

Thôn 3 Yên 

Kiện

ĐạtXóm Đoàn kết 

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Mon

Đạt Đạt
Thôn 4 Yên 

Kiện

Đạt Đạt

Xóm Xạ Múc

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Phú 

Cường

Xóm Phú 

Thịnh

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Tân 

Thịnh

Xóm Hạnh 

Phúc

ĐạtĐạt

Đạt

Bồ Trong

Đạt Đạt
Thôn Yên 

Bình

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Giếng 1

Xóm Nhả

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Xóm Mỏ Ngô



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

71 XÃ QUẢNG YÊN 6 2 1 2
Khu Cây Xa Xã 

Quảng Yên
x

Khu Xóm Chợ Xã 

Quảng Yên
x

75 XÃ YÊN KỲ 10 4 4 4

1 Khu 1 Phương Viên x

2 Khu 6 Phương Viên x

3 Khu 2 Yên Kỳ x

4 Khu 8 Yên Kỳ x

5 Khu 1 Yên Kỳ x

6 Khu 3 Yên Kỳ

7 Khu 4 Yên Kỳ

8 Khu 5 Yên Kỳ

72 XÃ TÂY CỐC 1 2 2 2 2

1 Khu 4 

2 Khu 5 x x

3 Khu Việt Hùng 3 x

4 Khu Việt Hùng 4

73 XÃ HẠ HOÀ 5 3 3 3

1
Khu 2 (xã Minh Hạc 

cũ)

2
Khu 4 (xã Minh Hạc 

cũ)
x

3 Khu 1 (xã ấm Hạ cũ) x

4 Khu 2 (xã ấm Hạ cũ) x

5
Khu 4 (xã Gia Điền 

cũ)
x

6
Khu 5 (xã Gia Điền 

cũ)
x

74 XÃ LƯƠNG SƠN 41 11 19 18 4 19

1 Tiểu Khu 3 x

2 Tiểu Khu 4 x x

3 Tiểu Khu 11

4 Tiểu Khu 9

5 Tiểu Khu 12 x

6 Một phần Tiểu Khu 13 x

7 Tiểu Khu 8

8 Tiểu khu Mỏ x

9 Một phần Tiểu Khu 13 x

10 Tiểu khu Đồng Bái x

11 Tiểu Khu 14

12 Một phần Tiểu Khu 13 x

13 Thôn Cố Thổ

14 Thôn Tân Sơn

15 Thôn Bùi Trám

16 Thôn Suối Nẩy x

17 Thôn Đồng Gội x

18 Thôn Đồng Bài x

19 Thôn Đầm Rái x

20 Thôn Cầu Sơn x

21 Thôn Đồng Bưng x

22 Thôn Đồng Sy x

23 Thôn Đồng Sẽ x

24 Thôn Đồng Sầm x

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Tổ dân phố 

Hòa Sơn

Tổ dân phố 

Quất Lâm

Đạt Đạt
Tổ dân phố 

Trung Hòa

Đạt Đạt
Tổ dân phố 

Nhuận Trạch

Đạt Đạt Đạt
Tổ dân phố 

Bãi Lạng

Đạt ĐạtThôn 12

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Tổ dân phố 

Hùng Sơn

Tổ dân phố 

Cửu Long

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Tổ dân phố 

Đồng Bái

Tổ dân phố Mỏ

Đạt ĐạtThôn 12

Đạt Đạt

Đạt Đạt
Thôn Quế 

Lâm 2

Đạt Đạt
Thôn Ca Đinh 

4

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn 8

Thôn 7

Đạt Đạt
Thôn Thái 

Ninh

Đạt Đạt

Thôn 11

Thôn 10

Đạt ĐạtThôn 1

1



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

25 Thôn Giếng Êm x

26 Thôn Đồng Chanh A x

27 Thôn Đồng Chanh B x

28 Thôn Suối Sếu A x

29 Thôn Suối Sếu B x

30 Xóm Cời x

31 Xóm Đồng Tiến x

32 Xóm Đồng Chúi x

33 Xóm Nước Vải x

34 Xóm Rụt x

35 Xóm Vé x

36
Một phần Xóm Nước 

Vải
x

37 Xóm Kẽm x

38 Xóm Lam Sơn x

39 Xóm Đoàn Kết x

40 Xóm Rổng Vòng x x

41 Xóm Đồng Gạo x x

42 Xóm Dốc Phấn x

43 Xóm Rổng Cấn x x

44 Xóm Rổng Tằm x x

45 Xóm Bằng Gà x

46 Xóm Cột Bài x x

47 Xóm Chanh x

48 Xóm Tháy Mỏ x x

49 Xóm Suối Bu x x

50 Thôn Hạnh Phúc x

51 Thôn Đồng Quýt x

75 10 10 10 5 5 5 5 5

1 Xóm Bói x x x

2 Xóm Trung Sơn x x x

3 Xóm Chiềng x x x

4 Xóm Hầu x x x

5 Xóm Xê x x x

6 Xóm Đầm Băng x x x

7 Xóm Sát x x x

8 Xóm Rỳ x x x

9 Xóm Vâng x x x

10 Xóm Cha x x x

76 XÃ HOÀNG CƯƠNG 4 2 2 2

1 Khu 7 ND x

2 Khu 8 ND x

3 Khu 4 Vân Lĩnh x

4 Khu 5 Vân Lĩnh x

77 XÃ HỢP LÝ 3 3 3 2 1 3

1 Thôn Quảng cư x

2 Thôn Kiên Đình x

3 Thôn Cầu Trên x

4 Thôn Tân Cương x

5 Thôn Cương x

6 Thôn Minh Sơn x

78 PHƯỜNG XUÂN HOÀ 4 2 2 2

1 Tổ dân phố Thanh Lộc x

2 Tổ dân phố Đại Lộc x

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Thôn Sáng Sơn

Thôn Cầu Trên

Đạt Đạt
Tổ dân phố 

Thanh lộc

Đạt Đạt Đạt

Xóm Vâng 

Cha

Xóm Tự Do

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt
Khu Đồng 

Tiến

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt
Thôn Quảng 

Cư

Đạt Đạt
Thôn Văn 

Lĩnh 2

XÃ NGỌC SƠN 

Xóm Tân Sơn

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Tổ dân phố 

Hạnh Phúc

Thôn Suối Bu

Đạt Đạt Đạt

Xóm Ngọc Lâu

Xóm Chiềng

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Tổ dân phố 

Tân Vinh

Tổ dân phố 

Cời

Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt

Tổ dân phố 

Lâm Sơn

Tổ dân phố Vé

Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt

Tổ dân phố 

Trường Sơn

Tổ dân phố 

Rổng Tằm

Đạt Đạt

Đạt Đạt

Tổ dân phố 

Đồng Chanh

Tổ dân phố 

Nhuận Trạch



Thôn 

DTTS

Thôn 

MN

 Sau khi sáp nhập 

Thôn 

ĐBKK: 

Đạt/  

Không 

đạt

Thôn 

vùng 

DTTS

Thôn 

MN

Thôn 

ĐBKK
Tên thôn

STT Tên xã, phường, đặc khu

Trước khi sáp nhập

Tên thôn trước sáp 

nhập

Đạt 

thôn 

vùng 

đồng 

bào 

DTTS&

MN

3 Tổ dân phố Đồng Đầm x

4 Tổ dân phố Thanh Cao x

Đạt Đạt
Tổ dân phố  

Ngọc Thanh
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